
NHÓM TÊN DANH MỤC KỸ
  THUẬT BỆNH VIỆN  GIÁ DỊCH VỤ   GIÁ BHYT    GIÁ 

PHỤ THU 

 Khám bệnh 

 Khám chuyên khoa  100,000          30,500 50,000 

Khám chuyên khoa (VIP) 250,000 33,200 216,800 

 Khám cấp cứu  200,000                  -   200,000 

 Xét nghiệm 

Định lượng Glucose [Máu]                 52,815            21,800 31,015 

LDL - Cholesterol [Máu]     36,750                  -     36,750 

Định lượng HDL-C [Máu]               63,420          27,300    36,120 

Định lượng Triglycerid [Máu]       63,420          27,300    36,120 

Định lượng Cholesterol 
toàn phần [Máu]          63,420          27,300    36,120 

Creatine [Niệu]       42,000                  -      42,000 

Định lượng Urê máu [Máu]       52,815          21,800    31,015 

Tổng phân tích nước tiểu 
(Bằng máy tự động)       68,670          27,800   40,870 

Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]       52,815          21,800    31,015 

Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]          52,815          21,800    31,015 

GGT [Máu]       52,815          19,500    33,315 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi
(Bằng máy đếm laser)    106,365          47,500   58,865 

Chẩn đoán hình
ảnh

Siêu âm ổ bụng       157,500  49,300  84,000 

Siêu âm tuyến vú hai bên        215,670  49,300  166,370 

Siêu âm tuyến giáp         165,000 49,300  115,700 

Điện tim thường          57,860  35,400  22,460 
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NHÓM TÊN DANH MỤC KỸ
  THUẬT BỆNH VIỆN

 GIÁ 
DỊCH VỤ   GIÁ BHYT    GIÁ PHỤ THU 

 Chẩn đoán
  hình ảnh 

Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản
quang (từ 1-32 dãy)     1,311,000  643,000  668,000 

Chụp CLVT sọ não không 
tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)         867,000  532,000   255,000 

Chụp Xquang cột sống cổ 
thẳng - nghiêng         160,440  100,000  60,440 

Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ 
(0.2-1.5T)   2,153,220  1,322,000  831,220 

Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm
tương phản (0.2-1.5T)   3,073,260  2,227,000  846,260 

Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng       546,770  255,000  291,770 

Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng 
qua đường mũi     750,000                  -   750,000 

Giường bệnh

Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III 
(Khoa Hồi sức cấp cứu)     800,000        312,200  487,800 

Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III 
(Khoa Phụ - Sản)   400,000        168,100  231,900 

Giường Nội khoa loại 2 Hạng III 
(Khoa Phụ - Sản)     400,000        171,600  228,400 

Phẫu thuật -
Thủ thuật

Phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay   3,639,000     2,457,000          1,182,000 

Đỡ đẻ thường ngôi chỏm     2,921,100        736,000          2,185,100 

Phẫu thuật lấy thai lần đầu_GT     5,829,085     1,600,000          4,229,085 

Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên_GT  6,772,942     2,357,000          4,415,942 
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